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3. Danh sách sinh viên không thay đổi điểm môn học 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 

1 15022058 Hồ Đức Thành 26/02/1997 K60T Đại số MAT1093 5 

2 15022217 Phạm Tùng Dương 04/06/1997 K60H Thủy khí động lực ứng dụng EMA2039 1 

3 16020380 Nguyễn Thế Hoàng 28/01/1998 K61H Nguyên lý marketing BSA2002 1 

4 16020908 Nguyễn Tiến Dũng 17/02/1998 K61CB 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 4 

5 16021071 Ngô Đức Nghĩa 09/01/1998 K61CCLC Phân tích và thiết kế hướng đối tượng INT3110 4 

6 16021215 Phương Anh Tuấn 08/08/1998 K61CC 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 4 

7 16021262 Bùi Ngọc Đăng 06/01/1997 K61T 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 

8 16021307 Nguyễn Văn Long 09/04/1998 K61T 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 16 

9 16021571 Trần Đại Trường Giang 20/01/1998 K61N Điện và Quang PHY1103 12 

10 16021648 Lê Ngọc Thành 16/06/1998 K61N 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 14 

11 16021963 Ngô Việt Anh 04/07/1998 K61H Nguyên lý marketing BSA2002 1 

12 16022312 Nguyễn Sơn Tùng 23/06/1998 K61ĐACLC Hệ thống vi xử lý ELT3048 23 

13 16022316 Trương Tuấn An 22/07/1998 K61H Nhiệt động lực học kỹ thuật EMA2038 2 

14 17020025 Phạm Ngọc Hiếu 21/01/1991 K62CAC 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 16 

15 17020158 Phạm Tiến Mạnh 04/12/1998 K62ĐB Xử lý tín hiệu số ELT3144 1 

16 17020213 Vũ Đình Khoẻ 13/11/1999 K62H 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 

17 17020214 Trần Quang Kiên 20/11/1999 K62H 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 

18 17020220 Đặng Hồng Sơn 15/09/1999 K62H Cơ học kỹ thuật 2 EMA2037 3 

19 17020222 Vũ Trọng Thành 30/05/1999 K62H 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 

20 17020224 Đặng Văn Toàn 16/06/1999 K62H Cơ học kỹ thuật 2 EMA2037 4 

21 17020233 Phạm Thế Anh 05/08/1999 K62M4 Lý thuyết điều khiển tự động EMA2013 1 

22 17020264 Nguyễn Tùng Dương 24/05/1999 K62M2 Cơ học kỹ thuật 2 EMA2037 2 

23 17020377 Vũ Công Minh 19/05/1999 K62M3 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 4 

24 17020397 Nguyễn Viết Phong 23/01/1999 K62M4 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 8 

25 17020397 Nguyễn Viết Phong 23/01/1999 K62M4 Lý thuyết điều khiển tự động EMA2013 1 

26 17020423 Nguyễn Như Thạo 26/02/1998 K62M3 Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu EMA2012 3 

27 17020454 Nguyễn Duy Tuấn 10/02/1999 K62M3 Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu EMA2012 3 

28 17020473 Nguyễn Thành Vĩ 28/10/1998 K62M4 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 

29 17020487 Đỗ Đức Bình 03/01/1999 K62ĐACLC Kỹ thuật điện ELT2030 24 

30 17020568 Đỗ Minh Anh 09/02/1999 K62CK Nguyên lý marketing BSA2002 3 

31 17020491 Nguyễn Mạnh Cường 16/11/1999 K62ĐACLC Xử lý tín hiệu số ELT3144 24 

32 17020617 Kiều Chí Công 13/06/1999 K62CCLC Mạng máy tính INT2209 11 

33 17020617 Kiều Chí Công 13/06/1999 K62CCLC 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 8 

34 17020640 Đoàn Đức Dũng 11/01/1999 K62CF 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 6 

35 17020662 Trần Ngọc Dương 24/11/1999 K62J Cơ sở dữ liệu INT2207 10 

36 17020662 Trần Ngọc Dương 24/11/1999 K62J 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 17 

37 17020665 Bùi Trọng A Đam 24/11/1996 K62CL Giải tích 2 MAT1042 8 

38 17020677 Phạm Tiến Đạt 18/08/1999 K62CF 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 

39 17020748 Nguyễn Trung Hiếu 15/01/1999 K62CF 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 

40 17020755 Mai Thu Hoài 09/09/1999 K62CE Công nghệ phần mềm INT2208 3 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 

41 17020764 Lê Minh Hoàng 30/12/1999 K62CF 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 

42 17020770 Nguyễn Việt Hoàng 13/04/1999 K62CD Nguyên lý marketing BSA2002 5 

43 17020788 Nguyễn Mạnh Hùng 27/05/1999 K62CE Kinh tế vi mô INE1050 4 

44 17020817 Phạm Nhật Hưng 22/12/1999 K62CL Giải tích 2 MAT1042 8 

45 17020827 Đỗ Minh Khá 09/11/1999 K62CF 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 14 

46 17020830 Trần Văn Khải 21/07/1999 K62CL 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 6 

47 17020868 Trương Văn Long 02/07/1999 K62ĐB Xử lý tín hiệu số ELT3144 1 

48 17020963 Trương Quang Phúc 07/08/1999 K62CC 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 12 

49 17020983 Đào Văn Quân 09/05/1999 K62ĐB Điện tử tương tự ELT2040 1 

50 17021034 Trần Mạnh Thắng 14/05/1999 K62CF 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 9 

51 17021107 Nguyễn Ngọc Tuấn 10/01/1999 K62ĐB Xử lý tín hiệu số ELT3144 1 

52 17021119 Nguyễn Xuân Tự 03/08/1999 K62CF Giải tích 2 MAT1042 13 

53 17021137 Nguyễn Trọng Vũ 15/06/1998 K62CE 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 

54 17021166 Nguyễn Trường Sơn 27/05/1999 K62J 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 15 

55 17021295 Dương Hải Minh 03/02/1999 K62CACLC1 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 21 

56 17021345 Lê Khánh Toàn 28/12/1999 K62CACLC1 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 21 

57 17021347 Đỗ Quốc Trung 02/04/1999 K62CACLC1 Cơ sở dữ liệu INT2207 21 

58 17021347 Đỗ Quốc Trung 02/04/1999 K62CACLC1 Toán học rời rạc INT1050 21 

59 18020015 Phan Hữu Duy 16/10/2000 K63CCLC Cơ sở dữ liệu INT2207 10 

60 18020204 Phạm Thế Bảo 30/01/2000 K63K1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- PHI1005 2 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 

Lênin 2 

61 18020264 Phạm Trọng Đại 28/09/2000 K63J 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 11 

62 18020270 Lương Ngọc Đăng 03/12/2000 K63N Giải tích 1 MAT1041 1 

63 18020308 Vũ Văn Định 06/03/2000 K63K2 Vật lý đại cương 1 EPN1095 2 

64 18020387 Đào Hồng Dương 27/12/2000 K63ĐACLC1 Đại số MAT1093 24 

65 18020446 Nguyễn Việt Hải 01/01/2000 K63M2 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
HIS1002 1 

66 18020469 Trần Thị Hoa Hiên 21/03/2000 K63CD 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 8 

67 18020612 Nguyễn Hữu Hưng 03/02/2000 K63K1 Giải tích 2 MAT1042 12 

68 18020667 Hoàng Ngọc Huyền 20/10/2000 K63T 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 6 

69 18020698 Ngô Minh Khánh 19/08/2000 K63K1 Vật lý đại cương 1 EPN1095 1 

70 18020728 Hứa Văn Khuyết 29/12/2000 K63M2 Điện và Quang PHY1103 11 

71 18020789 Nghiêm Hoàng Long 02/12/2000 K63AE Giải tích 2 MAT1042 11 

72 18020822 Nguyễn Ngọc Long 18/09/2000 K63CB 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 6 

73 18020829 Trần Gia Long 10/06/2000 K63ĐACLC2 Giải tích 2 MAT1042 25 

74 18020875 Nguyễn Đức Mạnh 04/06/2000 K63ĐACLC1 Đại số MAT1093 24 

75 18020891 Lưu Bá Ngọc Minh 15/08/2000 K63K1 Giải tích 2 MAT1042 12 

76 18020925 Nguyễn Thành Nam 25/12/2000 K63CE Giải tích 1 MAT1041 1 

77 18020928 Bùi Văn Nam 10/05/2000 K63T 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 8 

78 18020929 Nguyễn Hoài Nam 08/09/2000 K63K2 Vật lý đại cương 1 EPN1095 2 

79 18020931 Nguyễn Đăng Nam 25/07/2000 K63CB 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 6 

80 18021014 Hồ Công Phùng 17/09/2000 K63CACLC2 Đại số MAT1093 22 

81 18021046 Nguyễn Văn Quang 26/06/2000 K63K1 Giải tích 2 MAT1042 12 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 

82 18021122 Vũ Trọng Tấn 17/12/2000 K63E Điện và Quang PHY1103 6 

83 18021122 Vũ Trọng Tấn 17/12/2000 K63E Giải tích 2 MAT1042 4 

84 18021190 Vũ Đức Thành 15/01/2000 K63ĐACLC1 Giải tích 2 MAT1042 24 

85 18021207 Nguyễn Minh Thi 20/07/2000 K63CE 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 9 

86 18021208 Nguyễn Thị Thiêm 06/11/2000 K63T 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 6 

87 18021234 Đậu Ngọc Thịnh 20/07/1998 K63XD 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 
PHI1005 12 

88 18021433 Phạm Dương Vũ 03/07/2000 K63CACLC1 Đại số MAT1093 22 

89 14020495 Trần Văn Trung 12/04/1996 K59ĐB Giải tích 2  MAT1095 1 

Danh sách gồm 89 sinh viên./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


